
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NN&MT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỔNG HỢP CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CÀ PHÊ XỨ LẠNH NĂM 2025

TT Xã
KH
giao
(ha)

Tiến độ thực hiện

Chuẩn bị đất (ha) Chuẩn bị giống (cây) Kinh phí thực hiện (ngàn đồng)

Đã
phát
dọn
đất

Phát
dọn đạt

% so
với KH

Đã
đào
hố

Đào
hố đạt
% so
với
KH

Diện
tích
liền

khoả
nh

Tổng Dân tự
ươm

Tại các
vườn ươm

(HTX,
THT)

Tổng kinh phí
để thực hiện

Nguồn kinh phí
trong dân hiện

có

Kinh phí các tổ
chức hỗ trợ

Kinh phí từ
các dự án

(nguồn ngân
sách nhà

nước)

Dự tính kinh
phí còn thiếu

1 Măng Ri 65 65 100 65 100 2 137.000 137.000 - 1.625.000 1.625.000 - -
2 Tu Mơ Rông 45 45 100 2 4,4 2 4.400 4.400 1.125.000 125.000 12.500 - 987.500
3 Tê Xăng 65 65 100 40 61,538 2 25.000 25.000 - 1.625.000 1.625.000 -
4 Đăk Hà 35 35 100 35 100 0 854.500 4.500 850.000 875.000 625.000 250.000 -
5 Văn Xuôi 20 32 160 15 75 0 160.900 160.900 - 500.000 427.200 - 107.500 -
6 Ngok Lây 70 65 92,86 30 42,857 1,5 50.000 50.000 - 1.750.000 325.000 - 1.425.000 -
7 Ngọk Yêu 50 50 100 50 100 0 200.000 25.000 175.000 1.250.000 900.000 - 350.000

Tổng cộng 350 357 102,0 237 67,71 8 1.431.800 406.800 1.025.000 8.750.000 1.795.000 262.500 1.532.500 1.337.500
* Ghi chú: 
- Xã Măng Ri: 100% nguồn kinh phí dân tự chủ từ các nguồn hưởng từ dịch vụ môi trường rừng, kinh phí tái đầu tư từ bán cà phê năm trước... để trồng cà phê năm 2025 đảm bảo đạt kế hoạch.
- Xã Tu Mơ Rông: Nguồn kinh phí trong dân từ các nguồn kinh phí Tiết kiệm trong dân, nguồn kinh phí tích cóp từ thu hoạch cây bời lời, mỳ…, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng
năm, nguồn kinh phí hỗ trợ của Ban quản lý rừng phòng hộ.
- Xã Tê Xăng: 100% nguồn kinh phí dân tự chủ từ các nguồn hưởng từ dịch vụ môi trường rừng, kinh phí tái đầu tư từ bán cà phê năm trước... để trồng cà phê đảm bảo đạt kế hoạch.
- Xã Đăk Hà: Nguồn kinh phí trong dân là từ các nguồn tái đầu tư từ bán cà phê năm trước, nguồn vốn vay và các nguồn dự trữ trong dân, từ nguồn vốn xã hội hoá của các doanh nghiệp.
- Xã Văn Xuôi: Nguồn kinh phí trong dân là từ các nguồn kinh phí (Tiết kiệm trong dân, cạo mủ thông thuê Cty nguyên liệu giấy, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng năm)
- Xã Ngọk Lây: Nguồn kinh phí trong dân là từ các nguồn kinh phí (Tiết kiệm trong dân, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng năm và một phần dự tính từ các dự án nhà nước hỗ trợ)
- Xã Ngọk Yêu: Nguồn kinh phí trong dân là từ các nguồn kinh phí (Tiết kiệm trong dân, kinh phí tái đầu tư từ bán cà phê năm trước, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng năm)
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Ghi chú

Đơn giá tạm
tính

5.000đ/cây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỔNG HỢP CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CÀ PHÊ XỨ LẠNH NĂM 2025

Tiến độ thực hiện

- Xã Măng Ri: 100% nguồn kinh phí dân tự chủ từ các nguồn hưởng từ dịch vụ môi trường rừng, kinh phí tái đầu tư từ bán cà phê năm trước... để trồng cà phê năm 2025 đảm bảo đạt kế hoạch.
- Xã Tu Mơ Rông: Nguồn kinh phí trong dân từ các nguồn kinh phí Tiết kiệm trong dân, nguồn kinh phí tích cóp từ thu hoạch cây bời lời, mỳ…, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng
năm, nguồn kinh phí hỗ trợ của Ban quản lý rừng phòng hộ.
- Xã Tê Xăng: 100% nguồn kinh phí dân tự chủ từ các nguồn hưởng từ dịch vụ môi trường rừng, kinh phí tái đầu tư từ bán cà phê năm trước... để trồng cà phê đảm bảo đạt kế hoạch.
- Xã Đăk Hà: Nguồn kinh phí trong dân là từ các nguồn tái đầu tư từ bán cà phê năm trước, nguồn vốn vay và các nguồn dự trữ trong dân, từ nguồn vốn xã hội hoá của các doanh nghiệp.
- Xã Văn Xuôi: Nguồn kinh phí trong dân là từ các nguồn kinh phí (Tiết kiệm trong dân, cạo mủ thông thuê Cty nguyên liệu giấy, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng năm)
- Xã Ngọk Lây: Nguồn kinh phí trong dân là từ các nguồn kinh phí (Tiết kiệm trong dân, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng năm và một phần dự tính từ các dự án nhà nước hỗ trợ)
- Xã Ngọk Yêu: Nguồn kinh phí trong dân là từ các nguồn kinh phí (Tiết kiệm trong dân, kinh phí tái đầu tư từ bán cà phê năm trước, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng năm)
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UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NN&MT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CÀ PHÊ VỐI NĂM 2025

TT Xã
KH
giao
(ha)

Tiến độ thực hiện

Chuẩn bị đất (ha) Chuẩn bị giống (cây) Kinh phí thực hiện (ngàn đồng) Ghi chú

Đã
phát
dọn
đất

Phát
dọn

đạt %
so với
KH

Đã đào
hố

Đào
hố
đạt

% so
với
KH

Diện
tích
liền

khoả
nh

Dân tự
ươm

Tại các
vườn
ươm

(HTX,
THT)

Tổng kinh phí
để thực hiện

Nguồn kinh
phí trong dân

Kinh phí các tổ
chức hỗ trợ

Kinh phí từ
các dự án

(nguồn ngân
sách nhà

nước)

Dự tính kinh
phí còn thiếu

1 Đăk Hà 5 5 100 5 100 0 5.000 20.000 38.500 38.500 - - -

Đơn gí tạm tính
7.000đ/cây

2 Đăk Na 5 15 300 26 520 0 29.000 43.000 38.500 182.000
3 Đăk Sao 10 20 200 13,6 136 10 30.000 - 77.000 60.000 21.000
4 Đăk Rơ Ông 15 40 266,7 35 233,3 5 54.800 - 115.500 264.000 10.000
5 Đăk Tơ Kan 10 11 110 11 110 0 11.000 - 77.000 250.000

Tổng cộng 45 91 202,2 91 201,3 15 129.800 63.000 346.500 794.500 31.000 - -
* Ghi chú:
- Xã Đăk Tờ Kan: Nguồn kinh phí dự trữ trong dân
- Xã Đăk Rơ Ông: Nguồn kinh phí dự trữ trong dân để trồng mới cà phê năm 2025, ngoài ra Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 2000 tương đương 10 triệu đồng.
- Xã Đăk Hà: Nguồn kinh phí dự trữ trong dân, và các nguồn hợp pháp khác.
- Xã Đăk Sao: Nguồn kinh phí dự trữ trong dân, các nguồn hợp pháp khác và nguồn hỗ trợ hỗ trợ từ các Cty: Cty nguyên liệu giấy, ban quản lý rừng phòng hộ, Cty TNHH MTV lâm
nghiệp Đăk Tô hỗ trợ hỗ trợ 3000 cây tương đương 21 triệu.
- Xã Đăk Na: Nguồn kinh phí trong dân để thực hiện trông mới cà phê năm 2025 từ các nguồn (Tiết kiệm trong dân, nguồn dân được hưởng dịch vụ môi trường rừng hàng năm), ngoài
ra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (Đơn vị giúp đỡ thôn Đăk Rê 1) là 13.000 cây tương đương 91 triệu.
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